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ST

T 
Số PTN 

Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân, 

 tổ chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

1 24.00797 05/04/2024 
12/04/2024 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với bà 
Tôn Nữ Thị Hẹ 

Tôn Nữ Thị Hẹ 22 Hàn Mặc Tử,  11/04/2024 Trần Thị Diệu My 

2 24.00886 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
KHÁNH QUỲNH vỹ dạ 11/04/2024 KHÁNH QUỲNH 

3 24.00885 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUẤN KIỆT vỹ dạ 11/04/2024 TUẤN KIỆT 

4 24.00884 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC THỊNH vỹ dạ 11/04/2024 NGỌC THỊNH 

5 24.00887 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG PHƯỢNG vỹ dạ 11/04/2024 HỒNG PHƯỢNG 

6 24.00888 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ANH QUỐC vỹ dạ 11/04/2024 ANH QUỐC 

7 24.00889 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH AN vỹ dạ 11/04/2024 QUỲNH AN 

8 24.00891 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH TIẾN vỹ dạ 11/04/2024 MINH TIẾN 

9 24.00890 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN LỆ TÔNG 
ANH 

vỹ dạ 11/04/2024 TRẦN LỆ TÔNG 
ANH 

10 24.00894 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VUI vỹ dạ 11/04/2024 VUI 

11 24.00892 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN QUYẾT vỹ dạ 11/04/2024 TRẦN QUYẾT 

12 24.00893 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VĂN TÀI vỹ dạ 11/04/2024 VĂN TÀI 

13 24.00897 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC PHÁP vỹ dạ 11/04/2024 PHƯỚC PHÁP 

14 24.00896 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ XUÂN NGA vỹ dạ 11/04/2024 XUÂN NGA 



 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
15 24.00895 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HỮU THIỆN vỹ dạ 11/04/2024 HỮU THIỆN 

16 24.00898 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUỐC PHƯƠNG vỹ dạ 11/04/2024 QUỐC PHƯƠNG 

17 24.00899 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRƯỜNG TIỂU 

HỌC PHÚ LƯU 
vỹ dạ 11/04/2024 TRƯỜNG TIỂU 

HỌC PHÚ LƯU 
18 24.00900 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ĐỨC THI vỹ dạ 11/04/2024 ĐỨC THI 

19 24.00902 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HOÀNG TRANG vỹ dạ 11/04/2024 HOÀNG TRANG 

20 24.00901 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGUYỄN THỊ BÉ vỹ dạ 11/04/2024 NGUYỄN THỊ 

BÉ 
21 24.00905 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THÙY NHIÊN vỹ dạ 11/04/2024 THÙY NHIÊN 

22 24.00904 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGUYỄN VĂN 

NGỘ 
vỹ dạ 11/04/2024 NGUYỄN VĂN 

NGỘ 
23 24.00903 11/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THẾ DUY vỹ dạ 11/04/2024 THẾ DUY 

24 24.00867 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
BẢO BẰNG vỹ dạ 10/04/2024 BẢO BẰNG 

25 24.00868 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
KHÁNH HẰNG vỹ dạ 10/04/2024 KHÁNH HẰNG 

26 24.00869 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 
vỹ dạ 10/04/2024 NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 
27 24.00872 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VÕ CÔNG HOAN vỹ dạ 10/04/2024 VÕ CÔNG 

HOAN 
28 24.00871 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THÚY NGÂN vỹ dạ 10/04/2024 THÚY NGÂN 

29 24.00870 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LỆ HẰNG vỹ dạ 10/04/2024 LỆ HẰNG 

30 24.00875 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HIẾU vỹ dạ 10/04/2024 HIẾU 

31 24.00874 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ÁNH TÂN vỹ dạ 10/04/2024 ÁNH TÂN 

32 24.00873 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HUY HÙNG + 

CHƯƠNG 
vỹ dạ 10/04/2024 HUY HÙNG + 

CHƯƠNG 
33 24.00878 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRÂM ANH vỹ dạ 10/04/2024 TRÂM ANH 



 

34 24.00877 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH HIỀN vỹ dạ 10/04/2024 MINH HIỀN 

35 24.00876 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG HOA vỹ dạ 10/04/2024 HỒNG HOA 

36 24.00881 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ÁI NHI vỹ dạ 10/04/2024 ÁI NHI 

37 24.00880 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH THIÊN vỹ dạ 10/04/2024 THANH THIÊN 

38 24.00879 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CÔNG TY TNHH 

NHÀ HÀNG TÔ 

MINH KHUÊ 

34 Võ Thị Sáu 10/04/2024 CÔNG TY TNHH 

NHÀ HÀNG TÔ 

MINH KHUÊ 
39 24.00882 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
BỘI NGỌC vỹ dạ 10/04/2024 BỘI NGỌC 

40 24.00883 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HOÀI NHUNG vỹ dạ 10/04/2024 HOÀI NHUNG 

41 24.00851 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ 
HOA HUẾ 

6 Tuy Lý Vương 10/04/2024 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ 
HOA HUẾ 

42 24.00852 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHƯƠNG ANH vỹ dạ 10/04/2024 PHƯƠNG ANH 

43 24.00854 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOA vỹ dạ 10/04/2024 HOA 

44 24.00853 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HOÀNG THỊ BÊ vỹ dạ 10/04/2024 HOÀNG THỊ BÊ 

45 24.00857 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRANG vỹ dạ 10/04/2024 TRANG 

46 24.00856 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CÔNG TY CP 

TAXI TC HUẾ 
An Đông 10/04/2024 CÔNG TY CP 

TAXI TC HUẾ 
47 24.00855 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CÔNG TY CP 
TAXI TC HUẾ 

An Đông 10/04/2024 CÔNG TY CP 
TAXI TC HUẾ 

48 24.00860 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUÝ vỹ dạ 10/04/2024 QUÝ 

49 24.00859 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ KY vỹ dạ 10/04/2024 LÊ THỊ KY 

50 24.00858 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC ANH vỹ dạ 10/04/2024 NGỌC ANH 

51 24.00864 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KỲ NAM vỹ dạ 10/04/2024 KỲ NAM 



 

52 24.00862 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ĐỖ VĂN KHOA vỹ dạ 10/04/2024 ĐỖ VĂN KHOA 

53 24.00861 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TƯỜNG VY vỹ dạ 10/04/2024 TƯỜNG VY 

54 24.00863 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRỌNG TIẾN vỹ dạ 10/04/2024 TRỌNG TIẾN 

55 24.00866 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY DƯƠNG vỹ dạ 10/04/2024 THÙY DƯƠNG 

56 24.00865 10/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHẠM THỊ DẠN vỹ dạ 10/04/2024 PHẠM THỊ DẠN 

57 24.00792 04/04/2024 
11/04/2024 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với ông 
Nguyễn Khoa Nguyên 

Nguyễn Khoa 
Nguyên 

Kiệt 38 Tùng 
Thiện Vương, tổ 5, 

phường Vỹ Dạ, 

Huế 

10/04/2024 Trần Thị Bạch 
Tuyết 

58 24.00823 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THIỆN vỹ dạ 05/04/2024 THIỆN 

59 24.00826 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LÊ ANH VŨ vỹ dạ 05/04/2024 LÊ ANH VŨ 

60 24.00825 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THƯ vỹ dạ 05/04/2024 THƯ 

61 24.00824 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC 
vỹ dạ 05/04/2024 NGUYỄN THỊ 

NGỌC 
62 24.00827 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VÕ MINH vỹ dạ 05/04/2024 VÕ MINH 

63 24.00830 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NHẬT QUỲNH vỹ dạ 05/04/2024 NHẬT QUỲNH 

64 24.00829 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI PHƯƠNG vỹ dạ 05/04/2024 HOÀI PHƯƠNG 

65 24.00833 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH NGỌC vỹ dạ 05/04/2024 MINH NGỌC 

66 24.00832 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HỒNG HOA vỹ dạ 05/04/2024 HỒNG HOA 

67 24.00831 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG DU LỊCH 
HUẾ 

vỹ dạ 05/04/2024 TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG DU LỊCH 
HUẾ 

68 24.00837 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THU HUYỀN vỹ dạ 05/04/2024 THU HUYỀN 

69 24.00836 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÁI NGUYÊN vỹ dạ 05/04/2024 THÁI NGUYÊN 



 

70 24.00835 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THÂN vỹ dạ 05/04/2024 THÂN 

71 24.00834 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NA vỹ dạ 05/04/2024 NA 

72 24.00840 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MỸ QUỲNH vỹ dạ 05/04/2024 MỸ QUỲNH 

73 24.00839 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN CÔNG 
HIỂN 

vỹ dạ 05/04/2024 PHAN CÔNG 
HIỂN 

74 24.00838 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
DƯƠNG + 

THỊNH 
vỹ dạ 05/04/2024 DƯƠNG + 

THỊNH 
75 24.00843 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TÔN ANH DŨNG vỹ dạ 05/04/2024 TÔN ANH 

DŨNG 
76 24.00842 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LÂM CAO THY vỹ dạ 05/04/2024 LÂM CAO THY 

77 24.00841 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN NGỌC 
QUÊ 

vỹ dạ 05/04/2024 TRẦN NGỌC 
QUÊ 

78 24.00844 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
DIỄM QUỲNH vỹ dạ 05/04/2024 DIỄM QUỲNH 

79 24.00847 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VINH vỹ dạ 05/04/2024 LÊ VINH 

80 24.00846 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THỊNH vỹ dạ 05/04/2024 THỊNH 

81 24.00845 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH TRÂM vỹ dạ 05/04/2024 HUỲNH TRÂM 

82 24.00849 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
 vỹ dạ 05/04/2024  

83 24.00848 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ SỐ 
VIỆT SIN 

vỹ dạ 05/04/2024 CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ SỐ 
VIỆT SIN 

84 24.00850 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CÔNG TY CP 

XDGT TT HUẾ 
vỹ dạ 05/04/2024 CÔNG TY CP 

XDGT TT HUẾ 
85 24.00799 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LÊ VIẾT MINH vỹ dạ 05/04/2024 LÊ VIẾT MINH 

86 24.00798 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRINH vỹ dạ 05/04/2024 TRINH 

87 24.00802 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG THU vỹ dạ 05/04/2024 TRỌNG THU 

88 24.00801 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HÒA vỹ dạ 05/04/2024 HÒA 

89 24.00800 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ PHƯƠNG vỹ dạ 05/04/2024 PHƯƠNG 



 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
90 24.00804 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VÕ QUÝ vỹ dạ 05/04/2024 VÕ QUÝ 

91 24.00803 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC THẢO vỹ dạ 05/04/2024 NGỌC THẢO 

92 24.00808 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NHƯ vỹ dạ 05/04/2024 NHƯ 

93 24.00807 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THU HẰNG vỹ dạ 05/04/2024 THU HẰNG 

94 24.00806 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC NGA vỹ dạ 05/04/2024 NGỌC NGA 

95 24.00805 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
KIM THOA vỹ dạ 05/04/2024 KIM THOA 

96 24.00811 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THẢO NHI vỹ dạ 05/04/2024 THẢO NHI 

97 24.00810 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRẦN HỮU 

THÀNH 
vỹ dạ 05/04/2024 TRẦN HỮU 

THÀNH 
98 24.00809 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MỸ VINH vỹ dạ 05/04/2024 MỸ VINH 

99 24.00814 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUỲNH CHÂU vỹ dạ 05/04/2024 QUỲNH CHÂU 

100 24.00813 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ĐÀO HỮU PAN vỹ dạ 05/04/2024 ĐÀO HỮU PAN 

101 24.00812 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
VĂN LỢI vỹ dạ 05/04/2024 VĂN LỢI 

102 24.00817 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THU HÀ vỹ dạ 05/04/2024 THU HÀ 

103 24.00816 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHƯƠNG CHI vỹ dạ 05/04/2024 PHƯƠNG CHI 

104 24.00815 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGUYỄN 

HOÀNG 
vỹ dạ 05/04/2024 NGUYỄN 

HOÀNG 
105 24.00820 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THIÊN vỹ dạ 05/04/2024 THIÊN 

106 24.00819 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
XUÂN HƯƠNG vỹ dạ 05/04/2024 XUÂN HƯƠNG 

107 24.00818 05/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH SƯƠNG vỹ dạ 05/04/2024 MINH SƯƠNG 

108 24.00793 04/04/2024 

11/04/2024 
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công đối với bà 

Nguyễn Thị Mỹ Thanh 
Nguyễn Trung Tổ 5, phường Vỹ 

Dạ, Huế 
04/04/2024 Nguyễn Trung 



 

109 23.02881 23/11/2023 

05/01/2024 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện 
PHAN THỊ TỊNH 274 Nguyễn Sinh 

Cung, phường Vỹ 

Dạ 

03/04/2024 Thành phố Huế 

110 23.03027 15/12/2023 

29/01/2024 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện 
TRƯƠNG MINH 

DO- TRẦN THỊ 

TẺO 

15A/162 Nguyễn 

Sinh Cung, 

phường Vỹ Dạ 

03/04/2024 Thành phố Huế 

111 24.00038 04/01/2024 
22/02/2024 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện 

HOÀNG THỊ 
DIÊN 

111 HÀN MẶC 
TỬ, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

03/04/2024 Thành phố Huế 

112 24.00338 19/02/2024 

01/04/2024 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện 
NGUYỄN KHOA 

DIỆU HUYỀN 
272 Nguyễn Sinh 

Cung, phường Vỹ 

Dạ 

03/04/2024 Thành phố Huế 

113 24.00790 03/04/2024 

13/05/2024 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Bùi Thị Xuân (Đại 

diện thừa kế) 
85/47 Ưng Bình, 

phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế 

03/04/2024 Bùi Thị Xuân (Đại 

diện thừa kế) 

114 24.00772 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG THU vỹ dạ 02/04/2024 TRỌNG THU 

115 24.00773 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HỒNG HOA vỹ dạ 02/04/2024 HỒNG HOA 

116 24.00776 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY TRANG vỹ dạ 02/04/2024 THÙY TRANG 

117 24.00775 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUỐC VIỆT vỹ dạ 02/04/2024 QUỐC VIỆT 

118 24.00779 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRANG vỹ dạ 02/04/2024 MINH TRANG 

119 24.00778 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
BẢO NGỌC vỹ dạ 02/04/2024 BẢO NGỌC 

120 24.00777 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG 
THẠCH 

vỹ dạ 02/04/2024 LÊ QUANG 
THẠCH 

121 24.00781 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRẦN VĂN 

CHÂU 
vỹ dạ 02/04/2024 TRẦN VĂN 

CHÂU 
122 24.00780 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HỮU PAN vỹ dạ 02/04/2024 HỮU PAN 

123 24.00784 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CẨM HẰNG vỹ dạ 02/04/2024 CẨM HẰNG 

124 24.00783 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 
NGÀ 

vỹ dạ 02/04/2024 NGUYỄN VĂN 
NGÀ 



 

125 24.00782 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
RỒNG VIỆT vỹ dạ 02/04/2024 RỒNG VIỆT 

126 24.00787 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆP ANH VỸ DẠ 02/04/2024 DIỆP ANH 

127 24.00786 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NHẬT MINH vỹ dạ 02/04/2024 NHẬT MINH 

128 24.00785 02/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM DƯƠNG vỹ dạ 02/04/2024 PHẠM DƯƠNG 

129 24.00386 23/02/2024 

25/04/2024 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần đối với ông Hoàng Ngọc Thọ 
Hoàng Ngọc Thọ tổ dân phố Xuân 

Hòa, Thủy Vân, 

Huế 

02/04/2024 Ngô Thị Bê 

130 24.00746 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRANG THI vỹ dạ 01/04/2024 TRANG THI 

131 24.00747 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ANH THỊNH vỹ dạ 01/04/2024 ANH THỊNH 

132 24.00749 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
CẨM vỹ dạ 01/04/2024 CẨM 

133 24.00748 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
ANH THƯ vỹ dạ 01/04/2024 ANH THƯ 

134 24.00751 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRỌNG HƯNG vỹ dạ 01/04/2024 TRỌNG HƯNG 

135 24.00750 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH TRANG vỹ dạ 01/04/2024 MINH TRANG 

136 24.00754 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHƯƠNG THẢO vỹ dạ 01/04/2024 PHƯƠNG THẢO 

137 24.00753 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LƯU NHÂN vỹ dạ 01/04/2024 LƯU NHÂN 

138 24.00752 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THUỲ DƯƠNG vỹ dạ 01/04/2024 THUỲ DƯƠNG 

139 24.00755 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY 
CPQLĐB VÀ 

XDCT TT HUẾ 

vỹ dạ 01/04/2024 CÔNG TY 
CPQLĐB VÀ 

XDCT TT HUẾ 
140 24.00757 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HƯỜNG vỹ dạ 01/04/2024 HƯỜNG 

141 24.00756 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
HOÀI LƯU vỹ dạ 01/04/2024 HOÀI LƯU 

142 24.00760 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC TRÂM vỹ dạ 01/04/2024 NGỌC TRÂM 

143 24.00759 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ HỒNG ĐỨC vỹ dạ 01/04/2024 HỒNG ĐỨC 



 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
144 24.00758 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
NGỌC vỹ dạ 01/04/2024 NGỌC 

145 24.00763 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHẠM THỊ TƯƠI vỹ dạ 01/04/2024 PHẠM THỊ TƯƠI 

146 24.00762 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
MINH HUY vỹ dạ 01/04/2024 MINH HUY 

147 24.00761 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LINH CHI vỹ dạ 01/04/2024 LINH CHI 

148 24.00765 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TRINH vỹ dạ 01/04/2024 TRINH 

149 24.00764 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
THÁI NGUYÊN vỹ dạ 01/04/2024 THÁI NGUYÊN 

150 24.00767 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
PHƯƠNG vỹ dạ 01/04/2024 PHƯƠNG 

151 24.00766 01/04/2024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
LÊ VIẾT MINH vỹ dạ 01/04/2024 LÊ VIẾT MINH 

152 24.00646 22/03/2024 

22/04/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lê Văn Lâm 14/177 Hàn Mặc 

Tử,  
01/04/2024 Lê Văn Sáu 

153 24.00645 22/03/2024 

22/04/2024 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Châu Thị Oanh 12/7 Ưng Bình 01/04/2024 Châu Khắc Huế 

154 24.00644 22/03/2024 

22/04/2024 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Dương Thị Thanh 

Hà 
197 Nguyễn Sinh 

Cung,  
01/04/2024 Dương Thị Thanh 

Nga 
155 24.00643 22/03/2024 

22/04/2024 
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Dương Nguyễn 

Thanh Kỳ 
197 Nguyễn Sinh 

Cung,  
01/04/2024 Dương Thị Thanh 

Nga 
156 24.00642 22/03/2024 

22/04/2024 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật đối 

với Trương Châu Vũ Huy 
Trương Châu Vũ 

huy 
47/95/7 Ưng Bình, 

tổ 11,  
01/04/2024 Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
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